
 

SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

TTYT HUYỆN TÂN YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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PHỤ LỤC 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN YÊN 

(Tại một thời điểm) 

(Kèm theo Công văn số           /TTYT-KHNV ngày        tháng 6 năm 2024) 

T

T 

Mã đào 

tạo 

Trình 

độ 

Ngành/

chuyên 

ngành 

Môn 

học / 

học 

phần/ 

Tín chỉ 

Nội dung 
Tên khoa/đơn vị 

thực hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt yêu 

cầu ở 

khoa 

/đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường/

ghế 

răng tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu 

Số 

lượng 

người 

TH tối 

đa theo 

giường/

ghế 

răng 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượn

g có 

thể 

nhận 

thêm 

I. Trình độ Đại học 

1 7720101 

Đại 

học 

Bác sĩ 

Khám 

chữa 

bệnh đa 

khoa; 

chuyên 

khoa 

Thực hành khám, 

chữa bệnh đa 

khoa; chuyên 

khoa 

Khoa Nội - Truyền 

nhiễm 
3 30 114 

160 0 0 

Khoa Ngoại 3 30 48 

Khoa Cấp cứu-

HSTC&CĐ 
3 30 44 

Khoa  Phụ sản-

CSSKSS 
2 20 68 

Khoa Liên Chuyên 

Khoa 
1 10 22 

Khoa Nhi 1 10 96 

Khoa CĐHA 1 10  

Khoa YHCT 1 10 46 

2 7720201 Dược sĩ 

Dược 

lý-dược 

lâm 

sàng, tổ 

Thực hành dược 

lâm sàng, quản lý 

dược 

Khoa Dược -

TTBYT 
1 10     



 

chức 

quản lý 

dược 

3 7720301 
Điều 

dưỡng 

Các kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng 

cơ bản 

Thực hành các kỹ 

thuật điều dưỡng 

Khoa Nội - Truyền 

nhiễm 
1 10 114 

100 0 0 

Khoa Ngoại 2 20 48 

Khoa Nhi 1 10 96 

Khoa  Phụ sản -

CSSKSS 
2 20 68 

Khoa Liên Chuyên 

Khoa 
1 10 22 

Khoa Cấp cứu -

HSTC&CĐ 
2 20 44 

Khoa YHCT 1 10 46 

II. Trình độ Cao đẳng 

1 6720201 

Cao 

đẳng 

Dược sĩ 

Dược 

lý-Dược 

lâm 

sàng, tổ 

chức 

quản lý 

dược 

Thực hành Dược 

lý-Dược lâm 

sàng, tổ chức 

quản lý dược 

Khoa Dược-

TTBYT 

1 10  

  0 

2 6720301 
Điều 

dưỡng 

Các kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng 

cơ bản 

Thực hành các kỹ 

thuật điều dưỡng 

Khoa Nội - Truyền 

nhiễm 

1 10 114 

100 0 0 

Khoa Ngoại 2 20 48 

Khoa Nhi 1 10 96 

Khoa  Phụ sản -

CSSKSS 

2 20 68 

Khoa Liên Chuyên 

Khoa 

1 10 22 

Khoa Cấp cứu -

HSTC&CĐ 

2 20 44 

Khoa YHCT 1 10 46 
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